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PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI HỌC NHẬN BẰNG 

(SẮP XẾP THEO THỨ TỰ NHẬN BẰNG, VỊ TRÍ GHẾ NGỒI TRONG HỘI TRƯỜNG) 

 

Bậc tiến sĩ 

STT Mã NCS Họ và tên Giới tính Chuyên ngành Số ghế 

1.  17028022 Nguyễn Duy Anh Nam Kỹ thuật điện tử D27 

2.  17028026 Đỗ Huy Điệp Nam Cơ kỹ thuật D25 

3.  17028015 Phạm Minh Phúc Nam Cơ kỹ thuật D23 

4.  17028007 Nguyễn Thị Thùy Liên Nữ 
Mạng máy tính và 

Truyền thông dữ liệu 
D21 

5.  16028001 Nguyễn Thị Chăm Nữ Hệ thống thông tin D19 

6.  16028002 Phạm Tuấn Dũng Nam Hệ thống thông tin D17 

7.  17028005 Trần Nguyên Hương Nam Kỹ thuật phần mềm D15 

8.  16028009 Nguyễn Thị Hạnh Nữ Kỹ thuật phần mềm D13 

9.  14028011 Bùi Hữu Phúc Nam Kỹ thuật phần mềm D11 

 

Bậc Thạc sĩ 

STT Mã NCS Họ và tên Giới tính Chuyên ngành Số ghế 

1.  21025121 Nguyễn Khánh Duy Nam Cơ kỹ thuật D9 

2.  21025123 Vũ Đức Hiệp Nam Kỹ thuật Cơ điện tử D7 

3.  21025126 Mai Hồng Sơn Nam Kỹ thuật Cơ điện tử D5 

4.  21025116 Nguyễn Tuấn Anh Nam Kỹ thuật điện tử D3 

5.  21025117 Phạm Hà Thành Đạt Nam Kỹ thuật điện tử D1 

6.  21025046 Bùi Trọng Hoàng Nam Kỹ thuật điện tử D2 

7.  21025118 Cao Huy Nhật Nam Kỹ thuật điện tử D4 

8.  21025119 Nguyễn Bá Phượng Nam Kỹ thuật điện tử D6 

9.  21025120 Trần Hồng Quân Nam Kỹ thuật điện tử D8 

10.  21025110 Đỗ Ngọc Minh Nam Kỹ thuật viễn thông D10 

11.  20025064 Đinh Bảo Minh Nam Kỹ thuật viễn thông D12 

12.  21025054 Vi Mạnh Hùng Nam Hệ thống thông tin D14 

13.  20025010 Nguyễn Thị Minh Nữ Hệ thống thông tin D16 



14.  19025001 Nguyễn Văn Tiến Nam An toàn thông tin D18 

15.  20025047 Quách Đức Bình Nam Kỹ thuật phần mềm D20 

16.  21025036 Vũ Nguyên Khôi Nam Kỹ thuật phần mềm D22 

17.  20025051 Trần Đình Nam Sơn Nam Kỹ thuật phần mềm D24 

18.  20025016 Trần Văn Cường Nam Khoa học máy tính D26 

19.  21025071 Dương Minh Hiếu Nam Khoa học máy tính D28 

20.  20025024 Nguyễn Mạnh Hùng Nam Khoa học máy tính E27 

21.  21025077 Tạ Đăng Khoa Nam Khoa học máy tính E25 

22.  21025080 Hoàng Thị Linh Nữ Khoa học máy tính E23 

23.  21025011 Lê Khánh Linh Nam Khoa học máy tính E21 

24.  21025031 Nguyễn Văn Phi Nam Khoa học máy tính E19 

25.  21025018 Lê Công Thương Nam Khoa học máy tính E15 

26.  20025040 Nguyễn Thành Trung Nam Khoa học máy tính E11 

 

Bậc đại học 

3.1.  Khoa Công nghệ nông nghiệp 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

1.  19021543 Đặng Văn Chiến 25/07/2001 E9 

2.  19021550 Nguyễn Như Duy 23/04/2001 E7 

3.  19021548 Lâm Đức Dương 23/03/2001 E5 

4.  19021547 Lê Trọng Đức 02/07/2001 E3 

5.  19021546 Nguyễn Anh Đức 17/06/2001 E1 

6.  19021553 Hoàng Minh Hiếu 30/07/2001 E2 

7.  19021555 Nguyễn Thị Hồng 15/01/2001 E4 

8.  19021557 Nguyễn Thị Phương Huê 09/12/2001 C5 

9.  19021558 Nghiêm Thị Huế 10/01/2001 E6 

10.  19021559 Nguyễn Thị Thu Hương 12/08/2001 E8 

11.  19021561 Nguyễn Thị Thùy Linh 05/01/2000 E10 

12.  19021564 Nguyễn Thành Long 22/07/2001 E12 

13.  19021567 Vàng Văn Nhất 17/12/2001 E14 

14.  19021568 Nguyễn Thế Ngọc Phượng 23/05/2001 C7 

15.  19021572 Ngô Công Thành 07/12/2000 E16 

16.  19021574 Trần Tuấn Tiến 20/12/2001 E18 

17.  19021576 Dương Kim Trung 24/02/2001 E20 

18.  19021565 Nguyễn Hữu Miện 25/05/2000 E22 

19.  19021571 Phạm Đình Thản 06/10/2001 E24 

20.  19021577 Lê Tiến Vượng 12/08/2001 E26 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

21.  19021566 Hoàng Thị Hồng Nga 16/12/2001 C27 

 

3.2. Khoa Cơ học kỹ thuật và tự động hoá  

STT MSSV Họ tên Ngày  sinh Số ghế 

Ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

1.  19021578 Phạm Văn Bảo 10/01/2001 F25 

2.  19021580 Nguyễn Xuân Chiến 23/06/2001 F23 

3.  19021581 Nguyễn Thành Công 30/04/2001 F21 

4.  19021590 Nguyễn Tấn Dũng 19/04/2001 F19 

5.  19021589 Nguyễn Tiến Dũng 28/07/2001 F17 

6.  19021592 Nguyễn Đình Dương 17/01/2001 F15 

7.  19021586 Nguyễn Tiến Đạt 09/08/2001 F13 

8.  19021584 Trần Hải Đăng 14/09/2001 F11 

9.  19021587 Nguyễn Văn Đồng 30/06/2001 F9 

10.  19021588 Hoàng Ngọc Đức 15/09/2001 F7 

11.  19021591 Ngô Chí Được 20/05/2001 F5 

12.  19021595 Đinh Thị Thu Hiền 29/07/2001 F3 

13.  19021597 Bành Sơn Hoàng 30/08/2001 F1 

14.  19021598 Nguyễn Văn Hoàng 12/11/2001 F2 

15.  19021596 Phạm Duy Hoàng 23/10/2001 F4 

16.  19021599 Nguyễn Văn Huân 01/12/2001 C8 

17.  19021600 Tạ Ngọc Huấn 06/04/2001 F6 

18.  19021601 Nguyễn Duy Hùng 03/09/2001 F8 

19.  19021603 Nguyễn Quang Huy 07/05/2001 F10 

20.  19021602 Vũ Quang Hưng 03/03/2001 F12 

21.  19021604 Nguyễn Công Kiên 03/06/2001 F14 

22.  19021606 Nguyễn Đức Tuấn Kiệt 01/10/2001 F16 

23.  19021607 Phạm Quang Long 16/01/2001 F18 

24.  19021608 Phạm Đức Minh 01/06/2001 F20 

25.  19021609 Nguyễn Hoài Nam 06/04/2001 F22 

26.  19021611 Trần Đại Nghĩa 08/02/2001 F24 

27.  19021612 Đỗ Đình Nhã 28/01/2001 F26 

28.  19021614 Nguyễn Hoàng Phúc 31/08/2001 G27 

29.  19021616 Nguyễn Minh Quang 06/05/2001 G25 

30.  19021615 Trịnh Hữu Quân 09/12/2001 G23 

31.  19021617 Cù Đức Sang 30/10/2001 G21 

32.  19021618 Bùi Hồng Sơn 09/12/2001 G19 



STT MSSV Họ tên Ngày  sinh Số ghế 

33.  19021619 Nguyễn Phúc Thiên Sơn 20/10/2001 G17 

34.  19021623 Nguyễn Duy Thái 24/09/2001 G15 

35.  19021625 Chu Văn Thìn 01/03/2001 G13 

36.  19021626 Trần Văn Thịnh 15/02/2001 G11 

37.  19021630 Nguyễn Mạnh Toàn 26/03/2001 G9 

38.  19021632 Đặng Văn Trung 25/02/2000 G7 

39.  19021633 Nguyễn Đắc Tú 24/11/2001 G5 

40.  19021636 Bùi Văn Việt 08/12/2001 G3 

41.  19021637 Nguyễn Tất Việt 19/01/2001 G1 

42.  19021579 Hoàng Hữu Chiến 07/11/2001 G2 

43.  19021582 Vũ Mạnh Cường 13/08/2001 G4 

44.  19021613 Hồ Thức Nhân 26/07/2001 G6 

45.  19021621 Chu Mạnh Tân 14/05/2001 G8 

46.  19021622 Đặng Ngọc Thạch 27/12/2001 G10 

47.  19021624 Vũ Viết Thành 25/12/2001 G12 

48.  19021627 Vũ Trung Thông 12/02/2001 G14 

49.  19021628 Đỗ Đức Thuận 17/09/2001 G16 

50.  19021635 Dương Thị Tố Uyên 26/09/2001 C19 

Ngành Cơ kỹ thuật 

1.  19020791 Đoàn Văn Bình 13/07/2001 G18 

2.  19020793 Nguyễn Đức Cương 19/07/2001 G20 

3.  19020794 Trần Quốc Cường 25/11/2001 G22 

4.  19020803 Nguyễn Tuấn Dũng 20/06/2001 G24 

5.  19020801 Trần Đăng Dũng 23/07/2001 G26 

6.  19020802 Trịnh Văn Dũng 05/05/2001 G28 

7.  19020806 Trần Hữu Duy 01/11/2001 H27 

8.  19020797 Nguyễn Phương Đông 19/06/2001 H25 

9.  19020798 Phạm Thành Đông 09/12/2001 H23 

10.  19020799 Nguyễn Việt Đức 01/07/2001 H21 

11.  19020807 Vũ Minh Giang 08/09/2001 H19 

12.  19020810 Phạm Vĩnh Hải 06/02/2001 H17 

13.  19020811 Đặng Vũ Hiệp 25/05/2001 H15 

14.  19020814 Bùi Xuân Hiếu 25/05/2001 H13 

15.  19020813 Lê Minh Hiếu 21/04/2001 H11 

16.  19020812 Nguyễn Đình Hiếu 22/12/2001 H9 

17.  19020816 Phạm Văn Hiếu 12/08/2001 H7 

18.  19020817 Đỗ Thiện Hòa 20/08/2001 H5 



STT MSSV Họ tên Ngày  sinh Số ghế 

19.  19020819 Cao Việt Hoàng 04/10/2001 H3 

20.  19020822 Nguyễn Viết Hoàng 22/03/2001 H1 

21.  19020820 Vũ Huy Hoàng 06/11/2001 H2 

22.  19020823 Nguyễn Thái Học 16/01/2001 H4 

23.  19020830 Từ Quang Huy 23/05/2001 H6 

24.  19020827 Nguyễn Đăng Hưng 10/06/2001 H8 

25.  19020826 Trần Quang Hưng 18/11/2001 H10 

26.  19020833 Thiều Văn Khánh 22/04/2001 H12 

27.  19020834 Nguyễn Trí Kiên 20/12/2001 H14 

28.  19020836 Phạm Văn Linh 02/04/2001 H16 

29.  19020838 Lê Hoàng Long 27/04/2001 H18 

30.  19020839 Phạm Hữu Long 09/01/2001 H20 

31.  19020837 Lê Văn Lộc 05/05/2001 H22 

32.  19020840 Phí Hữu Luận 01/01/2001 H24 

33.  19020842 Cao Tiến Mạnh 30/06/2001 H26 

34.  19020845 Đỗ Hùng Nam 17/12/2001 H28 

35.  19020846 Nguyễn Thị Hoài Nhung 08/11/2001 I27 

36.  19020848 Phạm Văn Phương 02/04/2001 I25 

37.  19020850 Vũ Minh Quang 04/10/2001 I23 

38.  19020849 Phạm Hồng Quân 16/11/2001 I21 

39.  19020851 Dương Ngọc Quý 19/05/2001 I19 

40.  19020852 Lường Thị Quyên 19/04/2001 I17 

41.  19020855 Đỗ Bá Tấn 07/09/2001 I15 

42.  19020859 Nguyễn Văn Thế 25/02/2001 I13 

43.  19020860 Nguyễn Đình Thưởng 29/10/2001 I11 

44.  19020862 Bùi Duy Toàn 13/04/2001 I9 

45.  19020861 Lý Văn Toàn 22/03/2001 I7 

46.  19020863 Đỗ Thị Trang 16/10/2001 I5 

47.  19020867 Nguyễn Quang Trường 14/03/2001 I3 

48.  19020866 Phạm Xuân Trường 18/09/2001 I1 

49.  19020870 Nguyễn Xuân Tú 15/07/2001 I2 

50.  19020871 Nguyễn Bá Tuấn 23/08/2001 I4 

51.  19020874 Nguyễn Long Vũ 06/01/2001 I6 

52.  19020875 Nguyễn Đăng Vương 30/03/2001 I8 

53.  18020676 Vương Nhĩ Khang 03/10/2000 I10 

54.  18020803 Nguyễn Bá Long 26/02/2000 I12 

55.  16022321 Lê Công Chính 17/03/1998 I14 



STT MSSV Họ tên Ngày  sinh Số ghế 

56.  19020795 Vũ Thành Đạt 18/06/2001 I16 

57.  19020815 Đinh Văn Hiếu 17/03/2001 I18 

58.  19020853 Nguyễn Thế Quyền 20/09/2001 I20 

59.  19020869 Hoàng Tiệp Trường 04/06/2001 I22 

60.  19020857 Vũ Đức Thắng 16/02/2001 C11 

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

1.  19021005 Nguyễn Huy Cường 09/11/2001 I24 

2.  19021069 Nguyễn Văn Kiên 25/02/2001 I26 

3.  18020728 Hứa Văn Khuyết 29/12/2000 I28 

4.  17020235 Vũ Tiến Anh 26/01/1999 J27 

5.  17020448 Nguyễn Văn Trường 21/01/1999 J25 

6.  19021071 Đỗ Đức Thanh Lâm 18/07/2001 J23 

7.  19021102 Nguyễn Đức Thái Sơn 16/11/2001 J21 

8.  19021122 Nguyễn Thọ Toàn 25/03/2001 J19 

9.  19021138 Nguyễn Chu Long Vũ 14/11/2001 J17 

 

3.3. Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông  

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

1.  19020879 Lê Đức Anh 07/02/2001 J15 

2.  19020878 Lê Hải Anh 27/03/2001 J13 

3.  19020881 Lê Tuấn Anh 18/09/2001 J11 

4.  19020883 Nguyễn Tuấn Anh 25/12/2001 J9 

5.  19020882 Phạm Quang Anh 04/01/2001 J7 

6.  19020877 Trần Minh Anh 05/01/2001 J5 

7.  19020909 Nguyễn Quang Duy 16/03/2001 J3 

8.  19020894 Phan Quốc Đạt 31/03/2001 J1 

9.  19020891 Tống Xuân Đạt 15/10/2001 J2 

10.  19020889 Trương Quốc Đạt 01/01/2001 J4 

11.  19020897 Hoàng Văn Đức 02/12/2001 J6 

12.  19020913 Cù Thanh Hà 06/09/2001 J8 

13.  19020912 Trần Văn Hà 17/10/2001 J10 

14.  19020916 Nguyễn Văn Hân 09/10/2001 J12 

15.  19020919 Nguyễn Trung Hiếu 14/02/2001 J14 

16.  19020922 Đào Mạnh Hoàng 29/03/2001 J16 

17.  19020932 Đồng Văn Huy 07/06/2001 J18 

18.  19020931 Lê Xuân Huy 09/12/2001 J20 

19.  19020936 Phạm Thị Huyền 31/07/2001 J22 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

20.  19020930 Nguyễn Lâm Vĩnh Hưng 20/08/1999 J24 

21.  19020940 Vũ Trung Kiên 16/12/2001 J26 

22.  19020942 Nguyễn Hoàng Linh 25/01/2001 J28 

23.  19020943 Lê Đức Lộc 21/10/2001 K27 

24.  19020947 Hoàng Viết Lưu 24/01/2001 K25 

25.  19020957 Đỗ Thành Nam 23/10/2001 K23 

26.  19020959 Nguyễn Hồ Nam 22/11/2001 K21 

27.  19020962 Nguyễn Cảnh Nguyên 06/04/2001 K19 

28.  19020965 Trần Duy Phúc 13/08/2001 K17 

29.  19020966 Cao Thanh Phương 11/11/2001 K15 

30.  19020967 Nguyễn Đăng Quân 20/06/2001 K13 

31.  19020972 Thân Văn Sơn 21/03/2001 K11 

32.  19020975 Đỗ Trung Tá 26/04/2001 K9 

33.  19020978 Đinh Hồng Thái 22/08/2001 K7 

34.  19020981 Nguyễn Thị Thảo 14/10/2001 K5 

35.  19020979 Nguyễn Hữu Thắng 07/08/1997 K3 

36.  19020980 Nguyễn Xuân Thắng 05/06/2001 K1 

37.  19020982 Tạ Huy Thiên 14/01/2001 K2 

38.  19020983 Nguyễn Văn Thông 27/06/2001 K4 

39.  19020997 Chu Nguyên Vũ 24/08/2001 K6 

40.  18020900 Lương Tuấn Minh 02/01/2000 K8 

41.  18021347 Đỗ Quốc Trượng 17/06/2000 K10 

42.  19020885 Mai Văn Bộ 29/03/2001 K12 

43.  19020905 Nguyễn Mạnh Dũng 29/03/2001 K14 

44.  19020910 Lê Ngọc Duy 04/06/2001 K16 

45.  19020898 Trần Lê Đức 14/12/2001 K18 

46.  19020920 Phạm Trung Hiếu 23/02/2001 K20 

47.  19020953 Hán Văn Minh 19/06/2001 K22 

48.  19020960 Đặng Phương Nam 07/04/2001 K24 

49.  19020970 Phạm Minh Quang 24/03/2001 K26 

50.  19020987 Vũ Huy Trình 20/08/2001 K28 

51.  19020991 Nguyễn Thành Trưởng 27/07/2001 L27 

52.  19020914 Phạm Hoàng Hà 07/07/2001 C23 

53.  19020954 Vũ Đình Minh 16/09/2001 C21 

 

 

 



3.4.Viện Công nghệ hàng không vũ trụ 

STT MSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

1.  18020360 Vũ Tiến Dũng 01/07/2000 L25 

2.  18021070 Trần Lệ Quỳnh 21/08/1999 L23 

3.  19021144 Ngô Đăng Hoàng Anh 22/12/2001 L21 

4.  19021165 Bùi Quốc Huy 25/04/2001 L19 

5.  19021166 Trần Thị Thanh Huyền 19/07/2001 L17 

6.  19021168 Vũ Tuấn Kiệt 10/10/2001 L15 

7.  19021175 Nguyễn Quang Minh 09/12/2001 L13 

8.  19021177 Hà Văn Nguyên 27/07/2001 L11 

9.  19021184 Cao Khánh Tân 14/10/2001 L9 

10.  19021187 Nguyễn Xuân Thành 13/02/2001 L7 

11.  19021191 Lê Đình Thi 28/10/2001 L5 

12.  19021192 Nguyễn Mai Thương 19/09/2001 L3 

13.  19021194 Ngô Thị Trang 09/09/2001 L1 

14.  19021196 Hoàng Hữu Trường 17/02/2001 L2 

15.  19021199 Hoàng Thanh Tùng 07/01/2001 L4 

16.  19021200 Lê Văn Vinh 09/05/2001 L6 

17.  19021203 Lê Quang Vũ 06/05/2001 L8 

18.  19021155 Nguyễn Phú Dũng 22/08/2001 L10 

19.  19021151 Nguyễn Tiến Đạt 31/10/2000 L12 

20.  19021190 Nguyễn Thị Thanh Thảo 25/03/2001 L14 

21.  19021174 Nguyễn Công Minh 13/06/2001 C13 

 

3.5. Khoa Công nghệ thông tin 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 

1.  19020235 Phan Văn Cơ 17/08/2001  L16 

2.  19020264 Nguyễn Phan Việt Dũng 01/02/2001  L18 

3.  19020251 Hoàng Văn Đô 23/10/2001  L20 

4.  19020266 Nguyễn Duy Đường 28/06/2001  L22 

5.  19020277 Phí Mạnh Hải 18/09/2001  L24 

6.  19020309 Bùi Đức Hùng 09/02/2001  L26 

7.  19020322 Nguyễn Tấn Huy 08/12/2001  L28 

8.  19020327 Vũ Thị Huyền 21/01/2001  M23 

9.  19020343 Mai Ngọc Lâm 22/04/2001  M21 

10.  19020365 Trần Đức Mạnh 16/04/2001  M19 

11.  19020414 Trần Thị Diễm Quỳnh 07/09/2001  M17 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

12.  19020432 Đinh Mạnh Tân 25/11/2001 C6 

13.  19020484 Lê Minh Tuyến 20/04/2001 M15 

14.  19020449 Nguyễn Thị Thư 15/03/2001 C4 

15.  19020450 Nguyễn Công Thư 13/07/2001 M13 

16.  19020473 Nguyễn Quang Nhật Trường 03/02/2001  M11 

17.  18020184 Nguyễn Hồ Bắc 19/09/2000  M9 

18.  19020242 Nguyễn Quang Đăng 18/01/2001  M5 

19.  19020307 Lục Thị Huệ 15/12/2001  M3 

20.  19020490 Đào Thị Hải Yến 09/12/2001  M1 

21.  16022443 Kiều Thanh Nam 03/11/1998  M2 

22.  19020083 Phạm Bảo Phúc   C25 

Ngành Công nghệ thông tin 

23.  20020114 Nguyễn Thị Mai Loan 15/06/2002 M4 

24.  19020344 Phạm Hoàng Lâm 06/01/2000 M6 

25.  19020050 Nguyễn Văn Minh 25/08/2001 M8 

26.  19020024 Phạm Văn Trọng 04/06/2001 M10 

27.  20020423 Nguyễn Thị Hường 10/02/2002 C3 

28.  20020441 Phan Đức Mạnh 28/01/2002 C1 

29.  20020456 Nguyễn Đức Nguyên 11/09/2002 M12 

30.  20020472 Võ Công Thành 05/02/2002 M14 

31.  20020482 Nguyễn Hà Trang 17/03/2002 M16 

32.  19020203 Nguyễn Đức An 11/04/2001 M18 

33.  19020234 Lê Văn Chương 03/02/2001 M20 

34.  19020269 Đinh Tùng Duy 23/07/2001 M22 

35.  19020249 Bùi Xuân Định 07/01/2001 M24 

36.  19020005 Hoàng Gia Anh Đức 28/10/2001 N23 

37.  19020273 Phạm Việt Hà 22/05/2001 N21 

38.  19020288 Trương Xuân Hiếu 11/11/2001 N19 

39.  19020298 Lưu Việt Hoàng 08/07/2001 N17 

40.  19020312 Cao Phạm Quang Hùng 30/04/1997 N15 

41.  19020318 Võ Văn Hướng 10/08/2001 N13 

42.  19020341 Lê Văn Kiên 13/10/2001 N11 

43.  19020345 Hoàng Khắc Lâm 01/04/2001 N9 

44.  19020371 Nguyễn Đăng Minh 05/11/2001 N7 

45.  19020387 Đinh Thanh Nhàn 02/07/2001 N5 

46.  19020082 Nguyễn Quốc Nhật 15/03/2001 N3 

47.  19020409 Phạm Văn Quý 14/09/2001 N1 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

48.  19020418 Lê Duy Sơn 26/03/2001 N2 

49.  19020425 Quách Thanh Sơn 09/03/2001 N4 

50.  19020476 Nguyễn Đào Quang Tuấn 27/10/2001 N6 

51.  19020482 Trương Hoàng Tùng 15/01/2001 N8 

52.  18020316 Vũ Văn Đông 29/04/1999 N10 

53.  18021345 Nguyễn Huy Trường 09/11/2000 N12 

54.  19020314 Tăng Văn Minh Hùng 29/07/2001 N14 

55.  19020308 Lê Tuấn Hùng 25/09/2001 N16 

56.  19020367 Lê Văn Minh 24/04/2001 N18 

57.  19020372 Nguyễn Lê Hải Nam 17/05/2001 N20 

58.  19020084 Trịnh Ngọc Tâm 07/05/2001 N22 

59.  19020463 Trần Thị Trang 15/01/2001 N24 

60.  19020488 Đinh Quang Vũ 16/07/2001 O23 

61.  18020258 Nguyễn Việt Cường 13/08/2000 O21 

62.  18020626 Nguyễn Chính Hữu 25/11/2000 O19 

63.  18020065 Nguyễn Quang Vinh 24/12/2000 O17 

64.  20020040 Nguyễn Bá Nam Dũng 16/05/2002 O15 

65.  20020070 Đoàn Duy Tùng 19/09/2002 C2 

66.  19020042 Cao Thanh Hải 18/09/2001 O13 

67.  19020289 Đào Quang Hiếu 25/11/2001 O11 

68.  18021301 Vũ Quỳnh Trang 15/01/2000 O9 

69.  20020358 Nguyễn Đình Huy Anh 17/07/2002 O7 

70.  20020187 Nguyễn Thị Minh Anh 25/10/2002 O5 

71.  19020807 Vũ Minh Giang 08/09/2001 H19 

72.  20020212 Nguyễn Hữu Hoàng Sơn 11/12/2002 O1 

73.  20020476 Nguyễn Quang Thịnh 02/01/2002 O2 

74.  20020492 Phạm Xuân Trường 05/05/2002 O4 

75.  20020502 Lường Văn Vinh 07/10/2002 O6 

76.  19020331 Nguyễn Thế Khải 31/10/2001 O8 

77.  19020375 Trương Văn Nam 11/08/2001 O10 

78.  19020393 Trần Thành Phúc 03/07/2001 D2 

79.  19020433 Lưu Mạnh Tân 09/11/2001 O12 

80.  18020169 Đỗ Tuấn Anh 06/11/2000 O14 

81.  18020209 Lương Cao Biền 18/08/2000 O16 

82.  18020864 Nguyễn Đồng Lực 16/01/2000 O18 

83.  17020779 Lê Viết Hoành 26/04/1999 O20 

84.  19020271 Phạm Hoàng Giang 09/02/2001 O22 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

Ngành Khoa học máy tính 

1.  19021216 Nguyễn Trung Anh 17/11/2001 O24 

2.  19021212 Nguyễn Việt Anh 09/11/2001 P23 

3.  19021230 Vũ Mạnh Cường 26/09/2001 P21 

4.  19020033 Ngô Hải Đăng 09/12/2001 P19 

5.  19021274 Đặng Minh Hiếu 31/01/2001 P17 

6.  19021271 Nguyễn Trung Hiếu 16/04/2001 P15 

7.  19021276 Nguyễn Vũ Hiệu 06/03/2001 P13 

8.  19021290 Nguyễn Văn Hùng 23/01/2001 P11 

9.  19021281 Đinh Phú Hoàng 16/10/2001 P9 

10.  19021314 Tống Duy Khánh 19/07/2001 P7 

11.  19020105 Nguyễn Duy Đức Khoa 11/08/2001 P5 

12.  19020107 Khuất Bảo Kiên 10/04/2001 P3 

13.  19020106 Nguyễn Thế Kiên 04/09/2001 P1 

14.  19021320 Trần Duy Linh 21/02/2001 P2 

15.  19021340 Nguyễn Hữu Nghĩa 18/06/2001 P4 

16.  19021350 Đỗ Mạnh Quân 21/01/2001 P6 

17.  19021351 Nguyễn Hồng Quân 01/09/2001 P8 

18.  19021359 Kiều Thái Sơn 23/04/2001 P10 

19.  19021363 Nguyễn Minh Thái 02/03/2001 P12 

20.  19021362 Thân Hồng Thái 04/01/2001 P14 

21.  19021382 Nguyễn Đức Tuấn 22/11/2001 P16 

22.  19021386 Chu Thanh Tùng 30/04/2001 P18 

23.  18020696 Đặng Quốc Khánh 31/08/2000 P20 

24.  18020035 Mai Hoàng Long 15/03/2000 P22 

25.  18020991 Nguyễn Đình Phan 28/03/2000 P24 

26.  18021371 Nguyễn Mạnh Tuấn 16/12/2000 Q23 

27.  18020523 Bạch Quang Hiệu 15/09/2000 Q21 

28.  17021334 Nguyễn Duy Thái 03/05/1999 Q19 

29.  19021235 Ngô Quốc Đạt 02/09/2001 Q17 

30.  19021236 Đỗ Văn Đạt 06/11/2001 Q15 

31.  19020035 Cao Nguyễn Hùng 18/03/2001 Q13 

32.  19020064 Nguyễn Lê Minh Ngọc 08/10/2001 Q11 

33.  18020635 Vũ Quang Huy 10/09/2000 Q9 

Ngành Hệ thống thông tin 

1.  19021296 Nguyễn Thị Lan Hương 23/01/2001 Q7 

2.  19021334 Bùi Hoàng Nam 21/09/2001 Q5 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

3.  15022005 Trần Ngọc Minh 30/08/1997 Q3 

4.  18021177 Nguyễn Minh Thành 31/05/2000 Q1 

 

3.6. Khoa Điện tử - viễn thông 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

Ngành Kỹ thuật máy tính 

1.  19020501 Nguyễn Đình Bách 20/05/2001 Tầng 2 

2.  19020502 Phạm Quốc Bảo 27/02/2001 Tầng 2 

3.  19020509 Đỗ Nguyễn Cương 16/08/2001 Tầng 2 

4.  19020544 Nguyễn Hữu Hiếu 11/06/2001 Tầng 2 

5.  19020568 Khổng Quang Linh 01/06/2001 Tầng 2 

6.  19020573 Bùi Văn Luân 25/06/2001 Tầng 2 

7.  19020575 Nguyễn Thị Lương 14/07/2001 Tầng 2 

8.  19020578 Nguyễn Tiến Mạnh 16/02/2001 Tầng 2 

9.  19020579 Nguyễn Quang Minh 02/10/2001 Tầng 2 

10.  19020581 Cao Kỳ Nam 03/04/2001 Tầng 2 

11.  19020582 Hoàng Hải Nam 05/11/2001 Tầng 2 

12.  19020580 Nguyễn Văn Nam 12/09/2001 Tầng 2 

13.  19020584 Phạm Thanh Ngân 29/11/2001 Tầng 2 

14.  19020588 Trần Minh Ngọc 19/04/2001 Tầng 2 

15.  19020591 Trần Hải Ninh 17/10/2001 Tầng 2 

16.  19020592 Hoàng Văn Phong 18/09/2000 Tầng 2 

17.  19020598 Bùi Minh Quân 21/06/2001 Tầng 2 

18.  19020602 Nguyễn Ngọc Quyết 18/11/2001 Tầng 2 

19.  19020603 Nguyễn Văn Quyết 12/09/2001 Tầng 2 

20.  19020606 Lê Tấn Sang 20/07/2001 Tầng 2 

21.  19020608 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 25/12/2000 Tầng 2 

22.  19020610 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 26/01/2001 Tầng 2 

23.  19020609 Nguyễn Trường Sơn 01/08/2001 Tầng 2 

24.  19020621 Phùng Đức Thản 30/10/2001 Tầng 2 

25.  19020628 Đinh Duy Thành 20/11/2001 Tầng 2 

26.  19020629 Nguyễn Sỹ Thành 15/05/2001 Tầng 2 

27.  19020634 Cấn Quang Thịnh 05/12/2001 Tầng 2 

28.  19020636 Luyện Huy Tín 11/12/2001 Tầng 2 

29.  19020641 Bùi Văn Trình 09/02/2001 Tầng 2 

30.  19020653 Triệu Thanh Tùng 27/03/2001 Tầng 2 

31.  19020657 Phạm Đức Việt 11/08/2001 Tầng 2 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

32.  19020658 Cấn Quốc Vinh 14/11/2001 Tầng 2 

33.  19020659 Trần Ngọc Vinh 18/01/2001 Tầng 2 

34.  18020597 Phạm Văn Hùng 07/03/2000 Tầng 2 

35.  18020994 Dương Đăng Phi 12/03/2000 Tầng 2 

36.  18021128 Nguyễn Tiến Thái 06/03/2000 Tầng 2 

37.  18021178 Đỗ Tiến Thành 03/06/2000 Tầng 2 

38.  18021237 Viên Văn Thoại 09/03/2000 Tầng 2 

39.  19020493 Nguyễn Hoàng Anh 25/11/2001 Tầng 2 

40.  19020498 Nguyễn Tuấn Anh 15/02/2001 Tầng 2 

41.  19020504 Vũ Minh Chiến 26/07/2001 Tầng 2 

42.  19020508 Dương Bình Cương 27/04/2001 Tầng 2 

43.  19020524 Nguyễn Ngọc Du 01/04/2001 Tầng 2 

44.  19020531 Nguyễn Tiến Dũng 20/01/2001 Tầng 2 

45.  19020532 Phạm Tiến Dũng 20/03/2001 Tầng 2 

46.  19020535 Lê Thị Mỹ Duyên 28/06/2001 Tầng 2 

47.  19020516 Nguyễn Hữu Đạt 07/11/2001 Tầng 2 

48.  19020517 Phạm Tuấn Đạt 26/12/2001 Tầng 2 

49.  19020519 Hoàng Văn Đạt 23/09/2001 Tầng 2 

50.  19020525 Lê Hữu Đức 11/05/2001 Tầng 2 

51.  19020558 Bùi Ngọc Huy 16/03/2001 Tầng 2 

52.  19020554 Trịnh Xuân Hưng 28/01/2001 Tầng 2 

53.  19020563 Nguyễn Ngọc Khang 15/12/2001 Tầng 2 

54.  19020564 Trần Ngọc Kính 28/07/2001 Tầng 2 

55.  19020567 Nguyễn Quang Linh 17/02/2001 Tầng 2 

56.  19020600 Lầu Văn Quang 16/05/2001 Tầng 2 

57.  19020596 Nguyễn Việt Quân 25/01/2001 Tầng 2 

58.  19020607 Đinh Ngọc Sơn 20/02/2001 Tầng 2 

59.  19020613 Nguyễn Thái Sơn 08/09/2001 Tầng 2 

60.  19020635 Đào Duy Thuận 28/09/2001 Tầng 2 

61.  19020637 Trần Vũ Toàn 03/02/2001 Tầng 2 

62.  19020640 Trần Minh Trí 07/01/2001 Tầng 2 

63.  19020648 Lý Minh Tú 30/07/2001 Tầng 2 

64.  19020652 Nguyễn Phúc Tuệ 29/10/2001 Tầng 2 

65.  20020683 Nguyễn Văn Long 27/05/2002 Tầng 2 

66.  20020711 Nguyễn Thanh Sơn 24/03/2002 Tầng 2 

67.  20020712 Bùi Huy Tài 24/09/2002 C10 

68.  18021356 Phí Văn Tuân 24/08/2000 Tầng 2 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

69.  19020620 Nguyễn Công Tân 04/02/2001 C9 

Ngành Kỹ thuật Robot 

1.  19020492 Lương Đức Anh 20/04/2001 Tầng 2 

2.  19020500 Nguyễn Thị Ánh 14/07/2001 C14 

3.  19020523 Phạm Đăng Du 01/02/2001 Tầng 2 

4.  19020518 Dương Công Đạt 08/10/2001 Tầng 2 

5.  19020522 Phạm Ngọc Lam Điền 21/10/2001 Tầng 2 

6.  19020527 Phạm Anh Đức 02/10/2001 Tầng 2 

7.  19020577 Nguyễn Thị Ngọc Mai 20/05/2001 Tầng 2 

8.  19020028 Dương Văn Minh 07/12/2001 C12 

9.  19020589 Phạm Đăng Nguyên 13/07/2001 Tầng 2 

10.  19020604 Nguyễn Thị Quỳnh 28/08/2001 Tầng 2 

11.  19020605 Nguyễn Tự Sang 18/11/2001 Tầng 2 

12.  19020616 Bùi Ngọc Tài 18/02/2001 Tầng 2 

13.  19020618 Dương Văn Tân 15/02/2001 Tầng 2 

14.  19020644 Ngô Sỹ Trung 28/09/2001 Tầng 2 

15.  19020647 Nguyễn Quang Trường 15/06/2001 Tầng 2 

16.  18020266 Nguyễn Văn Đại 24/05/2000 Tầng 2 

17.  19020505 Nguyễn Đình Chiến 30/06/2001 Tầng 2 

18.  19020506 Trần Văn Chiến 19/07/2001 Tầng 2 

19.  19020520 Đỗ Hữu Đạt 25/09/2001 Tầng 2 

20.  19020559 Đặng Nguyễn Huy 01/04/2001 Tầng 2 

21.  19020555 Nguyễn Phú Hưởng 03/03/2001 Tầng 2 

22.  19020556 Nguyễn Văn Hưởng 05/03/2001 Tầng 2 

23.  19020587 Phạm Hoàng Nghĩa 31/08/2000 Tầng 2 

24.  19020593 Đỗ Nam Phong 24/03/2001 Tầng 2 

25.  19020595 Đàm Ngọc Phương 31/05/2001 Tầng 2 

26.  19020614 Nguyễn Hoài Sơn 27/01/2001 Tầng 2 

27.  19020619 Cao Đức Tân 27/06/2001 Tầng 2 

28.  19020633 Nguyễn Văn Thìn 19/03/2001 Tầng 2 

29.  19020631 Nguyễn Thị Phương Thảo 16/08/2001 Tầng 2 

30.  19020656 Nguyễn Đức Việt 21/05/2001 Tầng 2 

31.  19020546 Bùi Minh Hiếu 18/01/2001 C17 

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 

1.  19021447 Lê Hoàng Hải 15/02/2001 Q2 

2.  19021456 Trần Quốc Hoàng 26/11/2001 Q4 

3.  19021468 Nguyễn Đăng Huy 02/12/2001 Q6 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

4.  19021476 Vũ Trung Kiên 07/11/2001 Q8 

5.  19021480 Lê Khánh Linh 18/10/2001 Q10 

6.  19021481 Nguyễn Văn Lợi 05/10/2001 Q12 

7.  19021486 Đỗ Hồng Minh 25/02/2001 Q14 

8.  19021496 Hỏa Văn Nguyên 08/11/2001 Q16 

9.  19021526 Nguyễn Xuân Trường 06/02/2001 Q18 

10.  18021291 Nguyễn Đình Tới 17/09/2000 Q20 

11.  19021438 Nguyễn Anh Đức 14/11/2001 Q22 

12.  18021321 Nguyễn Thành Trung 13/12/2000 Q24 

13.  19021461 Nguyễn Mạnh Hùng 13/06/2001 Ghế phụ 

14.  19021491 Đinh Doãn Nam 28/06/2001 Ghế phụ 

15.  19021528 Trần Xuân Trường 05/02/2001 Ghế phụ 

16.  19021531 Phạm Anh Tuấn 13/02/2001 Ghế phụ 

17.  19021521 Chu Thanh Toàn 11/02/2001 Ghế phụ 

18.  19021530 Nguyễn Hữu Tú 16/10/2001 Ghế phụ 

 

3.7. Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

Ngành  Kỹ thuật năng lượng 

1.  19020669 Nguyễn Duy Anh 13/07/2001 Tầng 2 

2.  19020670 Nguyễn Đức Bằng 06/05/2000 Tầng 2 

3.  19020674 Lại Chí Công 17/03/2001 Tầng 2 

4.  19020672 Vũ Thành Công 17/07/2000 Tầng 2 

5.  19020673 Vũ Thành Công 25/08/2001 Tầng 2 

6.  19020687 Tăng Thị Giang 10/01/2001 Tầng 2 

7.  19020690 Tạ Trần Tuấn Hảo 04/03/2001 Tầng 2 

8.  19020693 Nguyễn Duy Hiệp 19/01/2001 Tầng 2 

9.  19020697 Bùi Thọ Hiếu 13/01/1999 Tầng 2 

10.  19020703 Trần Thị Hồng 19/03/2001 Tầng 2 

11.  19020721 Nguyễn Thế Thành Luân 10/09/2001 Tầng 2 

12.  19020733 Nguyễn Thị Nga 19/10/2001 Tầng 2 

13.  19020737 Hoàng Như Ngọc 19/09/2001 Tầng 2 

14.  19020739 Phạm Phú Nhuận 04/07/2001 Tầng 2 

15.  19020762 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 01/09/2001 Tầng 2 

16.  19020771 Nguyễn Kiều Trang 17/11/2001 Tầng 2 

17.  19020781 Nguyễn Minh Tuấn 07/11/2001 Tầng 2 

18.  19020664 Phạm Đức Anh 05/04/2001 Tầng 2 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

19.  19020684 Lương Đình Dũng 26/09/2001 Tầng 2 

20.  19020686 Phạm Trường Giang 10/09/2001 Tầng 2 

21.  19020724 Đỗ Minh 23/01/2001 Tầng 2 

22.  19020729 Bùi Văn Mười 08/10/2001 Tầng 2 

23.  19020756 Nguyễn Tiến Nhật Tân 01/07/2001 Tầng 2 

24.  19020780 Hoàng Huy Tuấn 20/04/2001 Tầng 2 

25.  16021526 Lê Văn Tiến 25/06/1998 Tầng 2 

26.  19020680 Trần Đức Đông 09/07/2001 C15 

Ngành Vật lý kỹ thuật 

1.  17021424 Hoàng Văn Kiên 21/07/1998 Tầng 2 

2.  17021448 Nguyễn Bá Tuấn 19/10/1999 Tầng 2 

3.  19020779 Trần Quang Trường 13/02/2001 Tầng 2 

4.  19020663 Nguyễn Đức Tuấn Anh 06/05/2001 Tầng 2 

5.  19020666 Phan Tuấn Anh 09/05/2000 Tầng 2 

6.  19020676 Phạm Mạnh Cường 04/11/2001 Tầng 2 

7.  19020750 Nguyễn Duy Sơn 30/07/2001 Tầng 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


